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Tóm tắt
Mục đích của đề tài này là tìm ra các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng đào tạo khoa ngoại ngữ tại trường ĐH Duy Tân. Từ kết quả này cũng có thể sử dụng nhằm đề xuất các khuyến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ.
Thế giới hiện nay đang ở trong thời kì biến đổi cực kì nhanh chóng đi cùng sự phát triển mang tính xu thế tất yếu của kinh tế thị trường và sự phát triển bùng nổ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là công nghệ truyền thông, đòi hỏi phải luôn có sự đổi mới tư duy giáo dục kịp thời. Hiện nay việc giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở bậc đại học đang là vấn đề được quan tâm sâu sắc, không chỉ bởi riêng chuyên gia trong ngành mà đối với cả những sinh viên đang trực tiếp học tập tại trường. Ở Việt Nam, chất lượng đào tạo giáo dục từ lâu đã trở thành vấn đề bức xúc đang được xã hội quan tâm nhắc đến. Trong những năm gần đây ngành giáo dục hiện đang có nhiều thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tránh những tiêu cực trong ngành tuy nhiên để thay đổi hoàn toàn được thực tế thì vẫn còn cần một thời gian dài hơn nữa. Đặc biệt đối với cấp đại học vì đây là nơi đào tạo ra lực lượng lao động có tay nghề, kỹ thuật, khoa học đáp ứng về nhu cầu lao động trong xã hội. Đại học Duy Tân là một trong những trường đại học tư thục lớn nhất niềm trung hằng năm đào tạo ra nhiều những cử nhân, kỹ sư có chất lượng. Tuy mang nhiều ưu điểm nhưng cũng có những bất lợi trong phương pháp này. Để đánh giá xem những phương pháp này có hiệu quả như thế nào chúng tôi quyết định làm một đề tài nghiên cứu lấy đối tượng là chính những sinh viên khoa ngoại ngữ của trường đại học Duy Tân. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát đối với 300 sinh viên chủ yếu từ khoa ngoại ngữ từ năm 1 đến năm 4 bằng bảng câu hỏi trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 1/2018.
1. Cơ sở lý thuyết
Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu khác nhau đối với các vấn đề liên quan đến đề tài. Sự hài lòng về chất lượng đào tạo được nhiều tác giả đề cập qua nhiều khía cạnh khác nhau. 
Trên thế giới, Ali Kara và Oscar W. DeShields, Jr., họ cho rằng việc giảm số lượng của khóa học hay sinh viên bỏ học giữa chừng có liên quan đến sự hài lòng của sinh viên. Một nghiên cứu khác về sự hài lòng của sinh viên của G.V. Diamantis và V.K. Benos thực hiện năm 2007 cho rằng sự hài lòng của sinh viên về khóa học là rất quan trọng và sự hài lòng này phụ thuộc vào nhiều yếu tốvà để đánh giá sự hài lòng của sinh viên tác giả sử dụng phương pháp đánh giá sự hài lòng khách hàng MUSA bao gồm 4 tiêu chí: Giáo dục; Hỗ trợ hành chính; Hữu hình; Hình ảnh và Danh tiếng của khoa. Còn ở Việt Nam, nghiên cứu của TS. Nguyễn Phương Nga và TS. Bùi Kiên Trung đã đi đến nhận định các nhân tố: Nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy có độ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giảng dạy. Vũ Thị Quỳnh Nga (2008) với đề tài nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy[21] cho thấy cần phải chú ý đến đặc điểm của sinh viên như yếu tố giới, nghiệp của bố, ngành học, năm học, sĩ số lớp học, điểm trung bình chung và mức độ tham gia trong nghiên cứu.
	Đã có nhiều công trình nghiên cứu cả trên thế giới và trong nước như Ali Kara, Oscar W. DeShields, Jr. [2004], G.V. Diamantis và V.K. Benos [2007], TS. Nguyễn Phương Nga và TS. Bùi Kiên Trung (2005), Nguyễn Thành Long (2006), Nguyễn Thúy Quỳnh Loan và Nguyễn Thị Thanh Thoản (2005), Nguyễn Ngọc Thảo (2008), Vũ Thị Quỳnh Nga (2008),… nhưng chưa có đề tài nào đi sâu vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo khoa ngoại ngữ.
	Trên quan điểm kế thừa và tiếp tục phát triển những công trình nghiên cứu trên, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng mức độ hài lòng về khoa ngoại ngữ của trường đại học Duy Tân. Trong định hướng nghiên cứu của nhóm, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV về chất lượng đào tạo khoa ngoại ngữ tại trường Duy Tân: chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, khả năng phục vụ, kỹ năng mềm. Mô hình nghiên cứu lý thuyết được trình bày ở Hình 1 sau đây:
[image: ]
            - Chương trình đào tạo: Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo với các môn học trong chương trình... 
- Giáo viên: Kiến thức, kinh nghiệm, sự cảm thông với sinh viên của giảng viên. 
- Cơ sở vật chất: Biểu hiện bên ngoài của cơ sở vật chất bao gồm phòng học, thiết bị giảng dạy thiết bị thực hành, tài liệu học tập... 
- Khả năng phục vụ: Năng lực và chất lượng phục vụ của cán bộ nhân viên hỗ trợ sinh viên. 
-Kỹ năng mềm: Có khá nhiều quan niệm hay định nghĩa khác nhau về Kỹ năng mềm tùy theo lĩnh vực nghề nghiệp, góc nhìn chuyên môn, ngữ cảnh, phát biểu và thậm chí là việc đặt thuật ngữ này bên cạnh những thuật ngữ nào.
2. Phương pháp nghiên cứu:
Để giải quyết được mục tiêu đề ra, nhóm sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Theo đó, nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp định lượng, bước tiếp cận đầu tiên là phương pháp tổng hợp, đánh giá, phân tích nghiên cứu các tài liệu cũng như các công trình nghiên cứu đi trước, nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng. Trong nghiên cứu này nhóm đã tiến hành đánh giá sơ bộ thang đo lường thồng qua hệ số tin cậy Cronbach’alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến (MRA).
3. Kết quả nghiên cứu:
Kết quả thang đo cronbach’alpha
Kết quả Cronbach’alpha của thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo khoa ngoại ngữ cho thấy các thành phần: chương trình đào tạo(CTĐT), chất lượng giảng viên (CLGV), cơ sở vật chất (CSVC), kỹ năng mềm (KNM) đều có hệ số tin cậy Cronbach’Alpha đạt chuẩn cho phép phân tích nhân tố khám phá (lớn hơn 0.6), riêng khả năng phục vụ (KNPV) và sơ sở vật chất 6 (CSVC6) bị loại. Tổng hợp kết quả thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV về chất lượng đào tạo khoa ngoại ngữ như trình bày ở Bảng 1:
	Thang đo
	Trung bình thang đo nếu loại biến
	Phương sai thang đo nếu loại biến
	Tương quan biến tổng
	Cronbach alpha nếu loại biến

	Chương trình đào tạo, α = 0,751

	CLĐT1
	10.14
	4.030
	.494
	.733

	CLĐT2
	10.03
	4.337
	.591
	.671

	CLĐT3
	9.98
	3.993
	.627
	.647

	CLĐT4
	10.01
	4.762
	.499
	.720

	Chất lượng giảng viên, α = 0,833

	CLGV1
	24.08
	15.521
	.571
	.812

	CLGV2
	24.45
	16.562
	.536
	.817

	CLGV3
	24.42
	16.446
	.481
	.823

	CLGV4
	24.32
	15.758
	.580
	.810

	CLGV5
	24.04
	15.466
	.586
	.810

	CLGV6
	24.31
	16.289
	.491
	.822

	CLGV7
	24.46
	15.136
	.600
	.808

	Cơ sở vật chất, α = 0,792

	CSVC1
	14.52
	6.538
	.672
	.717

	CSVC2
	14.45
	6.656
	.648
	.726

	CSVC3
	14.55
	7.125
	.637
	.732

	CSVC4
	14.83
	8.081
	.458
	.785

	CSVC5
	14.69
	7.805
	.449
	.790

	Kỹ năng mềm, α = 0.794

	KNM1
	17.18
	10.005
	.563
	.761

	KNM2
	17.16
	9.602
	.628
	.746

	KNM4
	16.83
	9.363
	.546
	.764

	KNM5
	17.18
	9.287
	.613
	.747

	KNM6
	17.46
	10.410
	.351
	.809

	Tố chất Sự hài lòng, α = 0.719

	SHL1
	14.00
	5.763
	.543
	.683

	SHL2
	13.97
	5.543
	.594
	.663

	SHL3
	13.76
	5.609
	.438
	.726

	SHL5
	13.99
	5.732
	.504
	.697


[bookmark: _fl3amzxqcqt0]Hình 1. Bảng tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo khoa ngoại ngữ của sinh viên trường ĐH Duy Tân
Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Kết quả phân tích EFA cho thấy 3 biến quan sát có khoảng cách tối thiểu các biến có hệ số tải chéo lên nhiều nhân tố <0.3 bao gồm:CLGV8-Đề thi phù hợp với nội dung giảng dạy, KNM3- Nâng cao khả năng giao tiếp,  do đó 3 biến quan sát này bị loại (Nguyễn Đình Thọ, 2010). Vậy chỉ còn 4 nhân tố với 21 biến ảnh hưởng tới sự hài long của sinh viên về chất lượng đào tạo của khoa ngoại ngữ tại trường Đại học Duy Tân sau khi thự hiện EFA. Kết quả đánh giá lại thang đo sau khi phân tích nhân tố khám phá (EFA) các nhân tố ảnh hưởng tới việc chọn nghề kế toán cho thấy tất cả đều đạt tiêu chuẩn đo lường với các hệ số dùng để đánh giá gồm Factor loading  ≥ 0.4, Eigen value = 1.073 (giá trị Eigen value ≥ 1), tổng phương sai trích (Cumulative) = 63.601% (Cumulative % ≥ 50%), 0.5 ≤ KMO ≤ 1, Bartlett’s Test có sig ≤ 0.05 nên được sử dụng để nghiên cứu tiếp (Hair và cộng sự, 2010). Kết quả cụ thể phân tích như sau:
* Kiểm định tính thích hợp của EFA
	
	Component

	
	1
	2
	3
	4

	CLGV3
	.772
	
	
	

	CLGV2
	.730
	
	
	

	CLGV6
	.699
	
	
	

	CLGV1
	.684
	
	
	

	CLGV5
	.676
	
	
	

	CLGV7
	.622
	
	
	

	CLGV4
	.504
	
	
	

	KNM4
	
	.469
	
	

	KNM5
	
	.730
	
	

	KNM1
	
	.685
	
	

	KNM6
	
	.647
	
	

	KNM2
	
	.610
	
	

	CSVC5
	
	
	.704
	

	CSVC3
	
	
	.653
	

	CSVC2
	
	
	.599
	

	CSVC1
	
	
	.593
	

	CSVC4
	
	
	.469
	

	CTĐT2
	
	
	
	.789

	CTĐT3
	
	
	
	.735

	CTĐT4
	
	
	
	.603

	CTĐT1
	
	
	
	.457


Hình 2.  Ma trận nhân tố xoay (Rotated Component Matrixa

Phân tích hồi quy tuyến tính bội (MRA)
Mô hình phân tích hồi quy mô tả hình thức của mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập, qua đó giúp dự đoán mức độ của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập.
Căn cứ mô hình điều chỉnh đã được hiệu chỉnh sau khi phân tích nhân tố khám phá, ta có mô hình hồi quy tuyến tính bội như sau:
SHL= B0 + B1*CLGV+ B2*KNM+ B3*CSVC + B4*CTĐT 
Trong đó:
- Biến phụ thuộc: “Sự hài lòng” (SHL)
- Biến độc lập: “Chất lượng giảng viên” (CLGV), “Kỹ năng mềm” (KNM), “Cơ sở vật chất” (CSVC), “Chương trìnhđào tạo” (CTĐT).
Ta có kết quả kiểm định tương quan từng phần của hệ số hồi quy:
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	.648
	.158
	
	4.094
	.000
	
	

	
	CLGV
	.211
	.064
	.207
	3.319
	.001
	.408
	1.451

	
	KNM
	.187
	.051
	.194
	3.696
	.000
	.576
	1.736

	
	CSVC
	.201
	.049
	.228
	4.073
	.000
	.505
	1.979

	
	CTĐT
	.218
	.048
	.249
	4.577
	.000
	.534
	1.874

	


Hình 3.  Kiểm định tương quan từng phần của các hệ số hồi quy
Dựa vào bảng trên ta thấy: 
Tất cả các biến đều có Sig. <= 0,01. Như vậy, CLGV, KNM, CSVC, CTĐT tương quan có ý nghĩa về sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của khoa ngoại ngữ tại trường  ĐH Duy Tân với độ tin cậy 99%.
Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của khoa ngoại tại trường ĐH Duy Tân được thể hiện qua phương trình hồi quy tuyến tính:
SHL = 0.648 + 0.211 (Chất lượng giảng viên) + 0.187 (Kỹ năng mền) + 0.201(Cơ sở vật chất) + 0,218 (Chương trình đào tạo)
Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình: 
Kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa Sig. < 0,01, có thể kết luận rằng mô hình đưa ra phù hợp với dữ liệu thực tế. Hay nói cách khác, các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc với mức độ tin cậy 99%.
Đánh giá mức độ giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình: Hệ số R2 (R Square = 0.534) cho thấy 53,4% sự thay đổi của biến phụ thuộc có thể được giải thích bởi mô hình. Ta có:
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.731a
	.534
	.528
	.39884
	1.738

	a. Predictors: (Constant), CTĐT, KNM, CSVC, CLGV

	b. Dependent Variable: SHL
Hình 4. Kiểm định mức độ giải thích của mô hình (Model Summaryb)

	


Từ kết quả ở Hình 4, ta có 1 < d =1.738 < 3 như vậy ta có thể kết luận các phần dư là độc lập với nhau và tính độc lập của phần dư đã được bảo đảm. (Hoàng Trọng & Chu Mộng Ngọc, 2008)
4. Kết luận và kiến nghị
Kết luận
Thông qua việc tổng hợp cơ sở lý thuyết, nghiên cứu đã tổng hợp được 5 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo khoa ngoại ngữ : chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, khả năng phục vụ, kỹ năng mềm; với 27 biến quan sát. Bằng các kỹ thuật phân tích hỗn hợp giữa định tính và định lượng, các nhân tố theo khía cạnh tiếp cận khác nhau được tiếp tục xây dựng và phát triển đã loại các biến chưa phù hợp, còn lại gồm 21 biến độc lập, phân thành 4 thang đo. Kết quả phân tích EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội cho thấy mô hình nghiên cứu có 4 nhân tố ảnh hưởng. Nhân tố “chương trình đào tạo” là có ảnh hưởng nhiều nhất (hệ số = 0.218).
Kiến nghị
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]Trong thực tế chúng ta luôn bị ràng buộc về nguồn lực nên không thể cùng lúc cải tiến được hàng loạt các nhân tố. Chúng ta cần ưu tiên quan tâm giải quyết các nhân tố quan trọng thông qua việc xác định thứ tự ưu tiên cần đầu tư giải quyết sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Dựa vào kết quả phân tích của đề tài, chúng ta xác định được nhân tố có mức độ quan trọng cao là chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất. Các giải pháp đưa ra là: 
Kiến nghị 1: “Chương trình đào tạo” có ảnh hưởng nhiều nhất (hệ số = 0.218) đến chất lượng đào tạo khoa ngoại ngữ. 
Kiến nghị 2: “Chất lượng đội ngũ giảng viên” (hệ số= 0.211). Trên cơ sở các trường cần xây dựng một bộ năng lực tối thiểu cần thiết cho giảng viên như: xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ của mình bằng cách kết hợp các loại hình đào tạo khác nhau để phát triển đội ngũ; cần bổ sung thêm các thang đo tiêu chuẩn về năng lực của giảng viên, kiểm tra đánh giá mức độ đạt đến đâu, năng lực của giảng viên không chỉ được đánh giá bởi sinh viên mà cần được đánh giá ở đầu ra sinh viên có đạt được tiêu chuẩn đầu ra của nhà trường và đáp ứng được yêu cầu xã hội hay không? Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần được tham gia vào các khoá đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng và được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn của nhà trường.
Kiến nghị 3: “Cơ sở vật chất” (hệ số= 0.201). Đây cũng là một trong những nhân tố quan trọng tác động tích cực tới việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy việc đầu tư, hiện đại hoá hệ thống cơ sở vật chất luôn là vấn đề cấp thiết của các trường nói chung. Ngoài ra, trong thời đại mạng lưới internet được phủ sóng toàn cầu như hiện nay thì ngoài việc đảm bảo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, hệ thống wifi tốt cũng là một trong những nhân tố gắn liền trong việc phục vụ đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên và cán bộ nhân viên trong trường.
Hạn chế
Một là, mô hình lý thuyết chỉ được kiểm định với sinh viên đang học tại ĐH Duy Tân. Có thể có một số khác biệt so với sinh viên tại các trường khác, khu vực khác, các hệ - bậc khác. Vì vậy, tiếp tục kiểm định mô hình lý thuyết với các SV thuộc các trường khác, hệ-bậc khác, khu vực khác để gia tăng tính tổng quát hóa của mô hình cũng là một hướng nghiên cứu tiếp theo.
Hai là, nghiên cứu này chỉ xem xét một số yếu tố cơ bản tác động tới chất lượng đầo tạo khoa ngoại ngữ, ngoài những yếu tố này sẽ có thêm nhiều yếu tố khác tác động mà chúng em chưa đề cập đến, đó cũng là hướng nghiên cứu tiếp theo cho các đề tài khác.
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